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Phòng ngừa sự cố y khoa 
trong môi trường chăm sóc và 
trong sử dụng trang thiết bịtrong sử dụng trang thiết bị, 

vật tư y tế

PGS Lê Thi Anh Thư
Trưởng đơn vị Quản lý Nguy cơ

Trưởng Khoa Kiễm Soát Nhiễm Khuẩn  
Bệnh viện Chợ Rẫy

Tháng 8 2004, một vụ nổ tại khu thanh trùng Ontario, California, làm hư hại
toàn bô khối phòng mổ BV, 4 người bị thương, BV ngưng hoạt động trong 9 
tháng
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Nguyên nhân gốc

• Kỹ sư lắp máy không áp dụng chính sáchKỹ sư lắp máy không áp dụng chính sách 
kiểm tra trang thiết bị theo khuyến cáo 

• Kỹ sư bảo trì không biết nguy cơ nổ có thể 
xảy ra

• Phòng quản lý chất lượng không đánh giá g q ý ợ g g g
nguy cơ có thể xảy ra  

Các sự cố thường gặp liên quan
đến môi trường, trang thiết bị

• Cháy nổ• Cháy nổ
• Té ngã
• Bị giữ chặt
• Bơm thuốc quá liều
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Bệnh nhân té ngã trong BV  

• Bn bị té ngã xếp hàng thứ 6 trong số các
ố h ờ ặ h hố kê ủ ủsự cố thường gặp theo thống kê của ủy

ban quản lý sự cố ở Hoa Kỳ 2009 
• Hầu hết không được NVYT chứng kiến
• 30% dẫn đến thương tổn

4% t 6% dẫ đế thươ tổ ặ ã• 4% to 6% dẫn đến thương tổn nặng: gãy
xương, chấn thương đầu

Các sự cố nghiêm trọng trong BV  
• PT sai vị trí
• Tự tử
• Biến chứng trong và sau PT

Ch hầ th ố

625 13.0%
596 12.4%
568 11.8%
446 9 3%• Cho nhầm thuốc 

• Điều trị chậm trễ 
• Bệnh nhân ngả
• Bị hành hung, cướp đoạt
• Bn chết/ bị thương do bị 

giam
• Tử vong chu sinh

446 9.3%
360 7.5%
281 5.8%
177 3.7%
176 3.7%
143 3.0%
141 2 9%Tử vong chu sinh 

• Bỏ sót vật ngoại lai 
• Sai sót trong truyền dịch 
• Nhiễm khuẩn bệnh viện 
• Sự cố liên quan đến thiết bị
• Sự cố liên quan đến gây mê

Thống kê của JCAHO 2007

141 2.9%
113 2.3%
100 2.1%
82 1.7%
81 1.7% 
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Cháy nổ trong BV

Theo tạp chí Cảnh BáoTheo tạp chí Cảnh Báo
Sự Cố Hoa Kỳ 2009

• mỗi năm có khoảng
100 vụ cháy nổ trong
phẫu thuật.phẫu thuật.

Các tiêu chuẩn an toàn trong quản
lý môi trường chăm sóc

• Thu thập thông tin về những thiếu sót vàThu thập thông tin về những thiếu sót và
những cơ hội cải tiến môi trường chăm
sóc. 

– Ngừng hoạt động
– Tai nạn trong môi trường
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Các tiêu chuẩn an toàn trong quản
lý môi trường chăm sóc
• Phân tích kịp thời các vấn đề về môiịp

trường và triển khai biện pháp giải quyết. 
• Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường

chăm sóc hàng năm
• Xây dựng và thực hiện qui trình theo dõi

liê á hiệ hữ à iề ẩliên tục các nguy cơ hiện hữu và tiềm ẩn
• Xây dựng các hướng dẫn đánh giá, các qui 

trình

Các tiêu chuẩn an toàn trong quản
lý môi trường chăm sóc

• Báo cáo hiện trạng, đề xuất, những biện
pháp thực hiện; các chính sách và phương
pháp thực hiện an toàn.

• Xem xét triển khai các đề xuất khi có thể
• Thành lập hội đồng họp ít nhất hai tháng

một lầnmột lần
• Cần bổ nhiệm người theo dõi, giám sát và xử

lý những vấn đề về môi trường của cơ sở. 



10/14/2014

6

Nhiệm vụ NV giám sát môi trường

• Đề xuất, thực hiện và báo cáo kết quả của
các hoạt động cải tiến. Đề xuất cải tiến ítcác hoạt động cải tiến. Đề xuất cải tiến ít
nhất mỗi năm một lần

• Tham gia vào việc giám sát và báo cáo sự
cố.

• Tham gia vào việc triển khai các chính
sách an toàn và các phương thức thực
hịên

Nhiệm vụ NV giám sát môi trường

• Thu thập thông tin liên tục về thiếu hụt và
cơ hội cải tiến trong môi trường chăm sóc.cơ hội cải tiến trong môi trường chăm sóc. 

• Phổ biến thông tin, chẳng hạn như các
thông báo nguy hiểm hoặc các báo cáo sự
việc đã xảy ra. 

• Báo cáo những hạn chế, khó khăn, sự
ngừng hoạt động, và các sai sót của người
sử dụng liên quan đến việc quản lý môi
trường chăm sóc. 
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Quy trình xử lý sự cố

Báo cáo
Sự cố

Xảy ra sự cố y khoa

Dự đoán/ 

Phân tích
nguyên nhân gốc

Sự cố

Cải tiến chất lượng 3STOP!

Giải quyết vấn đềự /
nhận biết trước

nguy cơ

Cải thiện hệ thống

Giải quyết vấn đề 

Vi sao cần báo cáo sự cố

Học từ sai lầm để
ngăn ngừa xảy ra
lỗi

Thương tổn 
nặng/tử vong

1

Thương tổn nhẹ 
29 

Yếu tố tiềm ẩn   

300

Heinrich pyramid
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Tiêu chuẩn giảm sự cố liên quan đến
lĩnh vực sử dụng trang thiết bị

• lập kế hoạch và chọn lựalập kế hoạch và chọn lựa
• bảo trì, thử nghiệm, và kiểm tra
• đào tạo và tập huấn
• phân phát và lắp đặt
• ngăn ngừa rủi ro liên quan đến trang thiết• ngăn ngừa rủi ro liên quan đến trang thiết

bị và vật dụng khác.

Các biện pháp phòng ngừa
Giảm nguy cơ gây thương tổn cho
bn do bị ngã.

Nguy cơ té ngã có thể do:
– môi trường chăm sóc
– bản thân người bệnh. 
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Giảm nguy cơ gây thương tổn cho
bn do bị ngã.

Nguy cơ té ngã do môi trường chăm sóc:Nguy cơ té ngã do môi trường chăm sóc:  
- thiết kế cơ sở vật chất, vật dụng không

phù hợp cho người bệnh. 

Giảm nguy cơ té ngã  

60 cm

90 cm

60 cm

Giường tiêu chuẩn: 30-60cm, 
có thể điều chỉnh được độ cao 

50 cm
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Nguy cơ té ngã do bản thân bn

- Có tiền sử té ngã trước đó
T ổi lớ- Tuổi lớn

- Khiếm khuyết về cảm giác và thính giác
- Tâm lý sợ ngã
- Rối loạn thăng bằng hoặc giảm trương lực

cơcơ
- Rối loạn tiểu tiện

Nguy cơ té ngã do bản thân bn

• Dùng các thuốc an thần thuốc điều trịDùng các thuốc an thần, thuốc điều trị
tâm lý, thuốc chống loạn nhịp và thuốc hạ
áp

• Các bệnh mãn tính như bệnh tuần hoàn, 
phổi mãn tính, viêm khớp

• Có vấn đề ở chân: loét, biến dạng..
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Chương trình giảm té ngã

• thực hiện chương trình giảm té ngã:thực hiện chương trình giảm té ngã:
– Mọi cơ sở y tế
– đặc biệt các nhà dưỡng lão

• Chương trình can thiệp đa phương thứcg ệp p g
• Đánh giá hiệu quả của chương trình. 

Chương trình giảm té ngã

• Thành lập ban ngăn ngừa té ngãThành lập ban ngăn ngừa té ngã
– đánh giá bn mới về nguy cơ té ngã tiếm ẩn
– rà soát thường xuyên các trường hợp té ngã
– có biện pháp ngăn ngừa các khả năng té ngã

tiềm ẩn.
ì k ế á h ớ à ô hì h ớ– tìm kiếm các xu hướng và mô hình mới
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Chương trình giảm té ngã

• Kiến nghị và thực
hiệ h háhiện phương pháp
chủ động ngăn ngừa
té ngã trong kế hoạch
và thực hiện chăm
sóc bệnh nhân.

• Bất cứ nguy cơ đã
được nhận diện cần
được xử lý ngay.

Chương trình giảm té ngã
• đánh giá toàn diện ban đầu và thường

ên ng cơ té ngã bao gồm cả ngxuyên nguy cơ té ngã, bao gồm cả nguy
cơ tiềm ẩn
– các yếu tố làm gia tăng nguy cơ té ngã
– xác định mức độ nhận thức chung
– sức mạnh cơ, đau cơạ ,
– khả năng thể hiện hoạt động hàng ngày của

bệnh nhân
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Chương trình giảm té ngã
• Sử dụng nhiều kỹ thuật đánh giá:

á– quan sát
– trao đổi với bn và gia đình: đánh giá nguy cơ, 

các yếu tố làm gia tăng nguy cơ té ngã

• Thường xuyên tái đánh giá, đặc biệt khiườ g uyê tá đá g á, đặc b ệt
bệnh nhân đã trải qua gây mê

Công cụ đánh giá

• Bảng đánh giá nguy cơ MorseBảng đánh giá nguy cơ Morse
• Bảng đánh giá nguy cơ Hendrich
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• Đánh giá môi trường

Biện pháp cải tiến môi trường giúp
giảm té ngã

• Nêu rõ vai trò của tất cả NVYT: BS, KTV, 
KS, Quản lý

• Thực hiện biện pháp giảm nguy cơ (cảnh
báo, sàn phải luôn khô, vật dụng cá nhân
trong tầm tay)trong tầm tay) 

• Khuyến khích NV báo caó tất cả các sự cố
té ngã hoặc suýt té ngã

• Khi cải tạo hoặc xây dựng, yêu cầu KTS

Biện pháp cải tiến môi trường giúp
giảm té ngã

ạ ặ y ự g, y
hoặc trang trí nội thất chú ý đến việc giảm
té ngả

• Thăm dò các kỹ thuật mới để phòng tổn
thương do té ngã
Sử d d hò ừ ổ h• Sử dụng dụng cụ phòng ngừa tổn thương
như cái bảo vệ khớp háng
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Biện pháp cải tiến môi trường giúp
giảm té ngã

• Thường xuyên theo dõi và quan sát bn
nguy cơnguy cơ

• Huấn luyện thực hành và vận chuyển an 
toàn

• Sử dụng thiết bị giúp đi lại
• Trợ giúp bn có nguy cơ khi vận chuyển• Trợ giúp bn có nguy cơ khi vận chuyển

hoặc thao tác nguy cơ (vệ sinh, tắm..) 
• Vật lý trị liệu để tăng cường vận động và

kiểm soát tư thế
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Biện pháp cải tiến môi trường giúp
giảm té ngã

• Lắp đặt chuông báo động tại giường, lối rap ặ g ộ g ạ g g,
vào hoặc thiết kế lại hệ thống kiểm soát
và kiểm tra chuông báo động tại giường

• Lắp đặt các ổ khoá tự động ở các phòng
phục vụ (như phòng giặt, v.v..)

• Hạn chế việc mở cửa sổ khi có nguy cơ.

Biện pháp cải tiến môi trường giúp
giảm té ngã

• Bổ sung phần ngăn ngừa té ngã vào
h ì h h ấ l ệ b à i đì hchương trình huấn luyện bn và gia đình.

• Cải tiến và chuẩn hoá hệ thống gọi điều
dưỡng.

• Sử dụng “giường thấp” cho những ngườiSử dụng giường thấp  cho những người
có nguy cơ té ngã.
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Biện pháp cải tiến môi trường
giúp giảm té ngã

• xem xét tất cả thuốc mà bn đã sử dụng.
ồ ì ứ ố à ề• Lưu hồ sơ tình trạng dị ứng thuốc và tiền

sử lạm dụng thuốc.
• Việc thay đổi thuốc phải theo dõi cảnh

giác các phản ứng phụ mới có thể xảy ra.
– Một loại thuốc mới thêm vào các loại thuốc– Một loại thuốc mới thêm vào các loại thuốc
đang dùng có thể tạo nên cơn chóng mặt, 
buồn ngủ, hoặc các triệu chứng khác có thể
gây nguy cơ té ngã nhiều hơn. 
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Giảm nguy cơ cháy nổ

• Xây dựng kế hoạch, quy trình chống
ổcháy nổ.

– đảm bảo cung cấp đủ thông tin để ngăn ngừa
hoặc quản lý hiệu quả cháy nổ

– chuỗi mệnh lệnh trong tình trạng khẩn cấp
– xác định rõ ràng trách nhiệm của các thànhxác định rõ ràng trách nhiệm của các thành

viên
– các lộ trình sơ tán chính và phụ ngang qua 

bức tường lửa. 

Giảm nguy cơ cháy nổ
• Bảo đảm nhân viên được tập huấn và tự

rèn luyện về rủi ro cháy nổ và cách ngănyệ y g
ngừa và dập tắt cháy nổ. 
– từng người cần ghi nhớ vị trí bình chữa lửa, 

hộp kéo chuông báo động, cửa thoát hiểm, 
bình thở oxygen, và lộ trình sơ tán khả thi

– kích hoạt hệ thống báo động và ghi nhận cháykích hoạt hệ thống báo động và ghi nhận cháy
nổ

– Sử dụng bình chữa cháy
– Tạo tình huống chống cháy giả định cho một

nhóm nhỏ (từ 8 đến 10 người)



10/14/2014

20

Giảm nguy cơ cháy nổ trong PT

• Các yếu tố cơ bản gây cháy nổ luôn hiện
diện trong PT: khí, oxygen, và nguồn
nhiệt. 

• Nhân viên phải biết nơi cất giữ và biết sử
dụng bình chữa cháy, cũng như chuẩn bị
tinh thần đón nhận rủi ro cho từng trườngtinh thần đón nhận rủi ro cho từng trường
hợp PT

Giảm nguy cơ cháy nổ trong PT

• PTV: kiểm soát nguồn nhiệt (thiết bị đốt
ổđiện, dao mổ laser, nguồn ánh sáng

quang học, và các tia cao áp tĩnh điện) 
bằng cách dùng các bao che hoặc sử dụng
các phương tiện dự trữ và ngăn chúng
tiếp xúc khí.tiếp xúc khí. 
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Giảm nguy cơ cháy nổ trong PT

• ĐD: hạn chế những chất dễ cháy (cồn, 
thuốc nhuộm, thuốc mỡ, và các chất gây
mê) 

• Chuyên gia gây mê: giảm tối thiểu việc
tạo ra oxygen, nitrous oxide, và các loại
khí hơi khác bằng cách sử dụng các kỹkhí hơi khác bằng cách sử dụng các kỹ
thuật tạo nút chặn

Giảm nguy cơ cháy nổ trong PT

Tổ chức khoá huấn luyện đặc biệt về
(1)sử dụng các thiết bị chống cháy nổ
(2)các phương pháp đúng cách để cứu nạn

và thoát hiểm
(3)xác định đúng vị trí của hệ thống ga y 

ế ó à ệ à á ú ề ểtế, gió, và điện, và các nút điều khiển, 
cũng như khi nào, ở đâu, và bằng cách
nào tắt các hệ thống này lại. 
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Giảm nguy cơ cháy nổ trong PT
Huấn luyện NV, PTV và chuyên viên gây

ê ề á h kiể á ồ hiệ àmê về cách kiểm soát nguồn nhiệt và
quản lý khí: 

- theo đúng các qui tắc an toàn tại khu vực
có tia laser và điện

- xây dựng bảng hướng dẫn giảm đến tối- xây dựng bảng hướng dẫn giảm đến tối
thiểu việc tập trung oxygen dưới tấm vải
phủ.

Tiến hành các buổi tập luyện lập lại

Giảm nguy cơ cháy nổ trong PT

Tiến hành các buổi tập luyện lập lại. 

Nhắc nhở và thông tin về an toàn cháy nổ
thường xuyên. 

Bảo đảm thiết bị được bảo trì và sử dụng
h lý Tất ả á thiết bị ổ bằ điệ hảihợp lý. Tất cả các thiết bị mổ bằng điện phải
được định lượng và kiểm tra thường xuyên
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Trước PT 

• Không che phủ bn choKhông che phủ bn cho
đến khi tất cả các vật
chuẩn bị dễ cháy đều
khô.

• Đèn Fiberoptic có thể
cháy: Nối chặt các dâyy ặ y
cáp trước khi hoạt hóa
nguồn. Để ở vị trí chờ khi
tháo các cáp

• Quản lý chặt chẽ dung dịch có
ồ dù á ù d

Trước PT 

cồn dùng trong sát trùng da

• Làm ẩm các miếng bọt biển, 
gạc, và nút gạc để giảm mồi
lửa, đặc biệt trong PT vùng hầu
họng
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PT vùng đầu cổ mặt và ngực trên

• Nếu bn cần thêm O2, cố định đường thở
ới ặ h h ả h ặ NKQvới mặt nạ thanh quản hoặc NKQ.

• Trường hợp PT cần đưa O2 hở :
– Duy trì nồng độ tối thiểu cần thiết
– Bắt đầu với O2 30% và tăng khi cần

Ngưng O2 tối thiểu 01 phút trước và trong khi– Ngưng O2 tối thiểu 01 phút trước và trong khi
sử dụng PT điện, đốt điện hoặc laser



10/14/2014

25

Nguy cơ tử vong do bị giữ chặt. 

• Sử dụng tay vịn mà không có bộ phận bảo
vệ tay vịn.

• Sử dụng thiết bị giữ chặt không đúng
• Sử dụng áo khoác cổ cao.
• Không dùng thiết bị điểu khiển hoặc một

ô á ộ íchuông báo động thích hợp.
• Bộ điều khiển hoặc một chuông báo động

không chịu hoạt động.

Biện pháp giảm nguy cơ tử vong vì 
bị giữ chặt

• Giảm thiểu đến mức thấp nhất việc sử dụngp ệ ụ g
các vật dùng giữ chặt.

• Triển khai phương thức thay cho sử dụng
vật giữ chặt.

• Quan sát liên tục bất cứ cá nhân nào đang
b ữ hặ ì lý d ố l hà hbị giữ chặt vì lý do rối loạn hành vi.
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Biện pháp giảm nguy cơ tử vong vì 
bị giữ chặt

Nếu cần giữ chặt bn trong lúc đang ở vị tríNếu cần giữ chặt bn trong lúc đang ở vị trí
nằm ngửa:

• đầu của bn phải xoay qua xoay lại được
thoải mái

• khi có thể, nâng đầu giường lên để giảm
ểtối thiểu nguy cơ về hô hấp.
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Biện pháp giảm nguy cơ tử vong vì 
bị giữ chặt

Nếu cần giữ chặt bn trong lúc đang ở vị tríg ặ g g ị
nằm sấp

• Đảm bảo đường đi của không khí luôn luôn
không bị tắc nghẽn (ví dụ, đừng che mặt
bn). 
ả bả ù ời bệ h khô bị• Đảm bảo vùng ngực người bệnh không bị

hạn chế bởi sức ép quá nặng trên lưng gây
hạn chế dãn nở phổi (lưu ý trừơng hợp trẻ
con, người già, và những người béo phì).

Biện pháp giảm nguy cơ tử vong vì 
bị giữ chặt

• Không giữ chặt bn trên giường có nhữngg g ặ g g g
chấn song không an toàn.

• Bảo đảm có thể nhanh chóng nới lỏng bn
và di tản khi có đám cháy hoặc tai nạn do 
thiên tai. Các bài tập huấn thực hành phải
bao gồm tình huống nàybao gồm tình huống này.

• Bảo đảm trong người bn đang bị giữ chặt
không có hoặc không gần bất cứ vật sắc
bén hoặc vật bắt lửa nào
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Biện pháp giảm nguy cơ tử vong vì 
bị giữ chặt

• Khuyến khích sử dụng các “liệu pháp thay
thế” cho việc giữ chặtthế  cho việc giữ chặt. 
– chương trình điều chỉnh hành vi
– thay đổi môi trường chăm sóc bằng cách tạo

nên bầu không khí như ở nhà
– giảm tiếng ồn
– đổi phòng để chuyển bệnh nhân hung dữ tiềm
ẩn xa khỏi người làm họ kích động

– tạo cơ hội cho việc thư giãn, tập thể dục…      

Tóm tắt

• Sự cố do môi trường và trang thiết bịSự cố do môi trường và trang thiết bị
thường xảy ra

• Cần có chương trình ngăn ngừa sự cố liên
quan đến môi trường và trang thiết bịq g g ị



10/14/2014

29

Cám ơn

• Chương trình phòng ngừa té ngã trongChương trình phòng ngừa té ngã trong
bệnh viện

– Các tình huống thường gặp
– Đánh giá nguy cơ té ngã
– Kế hoạch thực hiện


